
 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua sắm 

vật tư y tế cấp cứu với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Đỗ Hữu Thành – Trưởng Khoa Dược-TTB-VTYT. 

- SĐT: 0905 2595 81. 

- Địa chỉ email: khoaduocbvnd@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận báo giá trực tiếp hoặc gửi thư tại địa chỉ: Khoa Dược - TTB - VTYT, 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. Địa chỉ: TDP Phú Thọ 2, P. Ninh Diêm, TX. Ninh 

Hòa, Tỉnh Khánh Hòa. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

Từ 14h ngày 25 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h ngày 06 tháng 5 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Chi tiết danh mục hàng hóa như sau: 

STT Danh mục  
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Sonde Foley 

silicon 2 nhánh 

(số 14-18) 

Ống thông tiểu silicone tiệt trùng 2 nhánh trong suốt. 

Tiệt trùng bằng khí E.O. Đóng gói riêng từng đơn vị 

nhỏ nhất. Các số 14FR, 16FR, 18FR.. Đạt một trong 

các tiêu chuẩn ISO, TCCS, FDA, CE. 

Cái 20 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:         /YTNH-KD 
V/v thông báo mời chào giá 

 

 

        Ninh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2024 



2 

Mặt nạ thở máy 

không xâm lấn 

- Mask Oxy nồng độ cao VentiPro trong suốt và cổng 

theo dõi khí CO2 dễ quan sát.  

- Mặt nạ với khung bằng nhựa PC, lớp đệm bằng 

silicone, lỗ thông hơi,  đế chống  trên trán, đủ cứng 

cáp, cổng theo dõi khí CO2, co nối thẳng (22F/22F).  

Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, TCCS, FDA, CE. 

Bộ 04 

3 

Cây hướng dẫn 

đặt nối khí quản 

khó 

- Được làm từ chất liệu nhôm dẻo có tráng phủ. 

-  Đầu cong, thông khí 

-  Đường kính 5.0mm, Co nối 15mm 

- Vạch chia chiều sâu.  

-  4 kích cỡ chọn lựa để phù hợp với hầu hết các ống 

đặt nội khí quản của người lớn và trẻ em. 6Fr, 10Fr, 

14Fr, 15Fr 

- Dễ dàng thích ứng với mọi hình dạng mong muốn. 

- Đầu tip chống gây chấn thương. 

- Sử dung Nội Khí Quản cho các số từ 2,5 - 9,5. 

Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, TCCS, FDA, CE. 

Cây 10 

4 
Đầu lọc khí của 

máy thở 

Bộ lọc nhiệt và trao đổi độ ẩm, có cổng CO2, trọng 

lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  

≥99.99%,  kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu 

thông: 150-1500ml, độ ẩm tuyệt đối (500ml VT, 

20BPM): H2O 33mg/L, không gian chết: 55ml 

• HME màng với cổng CO2, sản lượng ẩm HME tuyệt 

vời, các bộ lọc được thiết kế để ngăn chặn vi 

khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng 

trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng bằng 

khí EO. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, TCCS, 

FDA, CE. 

Cái 100 

5 
Ống nối dây 

máy thở 

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, 

sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, 

có thể kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc. Đầu co  

xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ 

lấy mẫu khí để đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa 

trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Đạt một 

trong các tiêu chuẩn ISO, TCCS, FDA, CE. 

Bộ 100 

6 

Nẹp bàn chân 

Trái, Phải các 

số 

Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng 

nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm. Các số 

từ 1 đến 4. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, TCCS, 

FDA, CE.   

Cái 10 

7 

Nẹp cánh tay 

dài Trái, Phải 

các số 

Vải dệt kim, dây đai. Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. 

Các số từ 1 đến 9.  Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, 

TCCS, FDA, CE. 

Cái 36 



8 
Đai xương đòn 

các số (4-5-7) 

Vải cotton, mút xốp. Khoá Velcro, các số 4, 5, 7. Đạt 

một trong các tiêu chuẩn ISO, TCCS, FDA, CE. 
Cái 30 

9 
Nẹp cột sống 

lưng các số 

Vải mút dệt kim, dây đai, dây thun. Thanh định vị bằng 

nhôm (1.5 cm) có thể uốn cong theo chiều cong sinh lý 

của cột sống. Hệ thống dán xé (khóa Velcro). Đạt một 

trong các tiêu chuẩn ISO, TCCS, FDA, CE. 

Cái 18 

10 

Test Dengue 

NS1 Ag 

Dạng bào chế: khay thử. Độ nhạy tương quan 95,6%; 

Độ đặc hiệu tương quan 95,5%; Độ chính xác tương 

quan 95,6%. Đọc kết quả trong vòng 20 phút, không sử 

dụng kết quả sau 25 phút. Đạt một trong các tiêu chuẩn 

ISO, TCCS, FDA, CE. 

Test 450 

11 

Băng keo lụa y 

tế 2.5cm x 5m 

 Kích thước 2.5cm x 5cm.- Phần nền: Vải lụa (Vải 

taffeta Acetate 100% cellulose).- Keo: Keo Acrylic 

hoặc keo dính Oxitkẽm. Không dùng dung môi.- Lõi: 

Nhựa PVC  nguyên sinh. 

- Đạt một trong cáctiêu chuẩn: ISO, CE, FDA, TCCS 

Cuộn 720 

12 

Gạc phẫu thuật 

10cm x 10cm x 

8 lớp vô trùng 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. 

Mật độ: 20x18 sợi/ inch. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy 

trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. 

Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc 

Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch 

phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước: 

12,3gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước: 0,105%. Độ 

ẩm: 4,62%. Tro sulfate: 0,05% Độ pH: trung tính. 

Muối kim loại: không phát hiện. Hàm lượng chất béo: 

0,032%. Độ trắng: 84.3%. Có kiểm nghiệm của trung 

tâm kiểm nghiệm. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được 

đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng 

bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế.  

Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, TCCS, FDA, CE. 

Miếng 3.000 

13 

Bơm tiêm 5 ml 

sử dụng một lần  

Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G.  

Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, TCCS, FDA, CE. 
Cái 8.000 

Tổng khoản: 13 khoản 

2. Báo giá hợp lệ:  

Báo giá ghi rõ đơn vị và đóng dấu, giá đã bao gồm thuế và chi vận chuyển, 

giao nhận, bảo hành và các chi phí khác (nếu có). 

3. Đồng tiền chào giá: Việt Nam đồng. 

4. Địa điểm giao hàng:  



Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. Địa chỉ: TDP Phú 

Thọ 2, P. Ninh Diêm, TX. Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa. 

Đề nghị quý công ty làm báo giá theo mẫu đính kèm. 

Rất mong quý công ty quan tâm tham dự. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT (VBĐT); 

- Phòng TCKT (VBĐT); 

- Website Trung tâm: https://ytnh.com.vn; 

- Lưu: VT, K.D. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mẫu báo giá 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, chúng 

tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì 

ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1       

2       

n …      

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 

... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. 

..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 

4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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